GIÁO ÁN DẠY THÊM –CÁNH DIỀU LỚP 7 – KÌ II

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
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	Đọc hiểu văn bản thông tin
(Ngoài SGK)
	Nhận biết:
- Xác định được phương thức biểu đạt, thể loại của văn bản/đoạn trích.
- Nhận biết được văn bản thuật lại sự kiện gì.
- Nhận biết được một số yếu tố trong văn bản thông tin như nhan đề, sa-pô, đề mục, chữ in đậm, số thứ tự và dấu gạch đầu dòng trong văn bản.
- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin.
- Chỉ ra thông tin trong văn bản/ đoạn trích.
Thông hiểu:
- Nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
- Chỉ ra được tác dụng của một số yếu tố trong văn bản thông tin.
- Nêu được vai trò của các yếu tố phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,…) trong văn bản thông tin.
- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng.
Vận dụng:
- Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức trong văn bản/đoạn trích.
- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản/đoạn trích.
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	LÀM VĂN
	Viết văn bản tường trình 
	Nhận biết:
- Xác định được rõ mục đích, yêu cầu cần viết của bài văn thuyết minh.
- Biết rõ đối tượng thuyết minh.
Thông hiểu: 
· Xác định được các đặc điểm, khía cạnh của đối tượng cần triển khai
· Biết sắp xếp các ý theo trật tự hợp lí để làm sáng tỏ đối tượng thuyết minh.
Vận dụng:
 Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt,... Vận dụng cao:
- Lựa chọn cách trình bày sao cho hiệu quả, hấp dẫn.
- Có sáng tạo trong diễn đạt làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, giàu sức thuyết phục.
	1*
	1*
	1*
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	Tổng
	
	4 TN
	4TN
	2 TL
	1 TL
	11

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
	100


Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. 

ĐỀ BÀI
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
       Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
THI NẤU CƠM
a. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu
· Góp phần rèn luyện sự khéo léo, kĩ năng ứng xử nhanh nhẹn trong mọi tình huống...cho người chơi.
· Tạo không khí vủi vẻ, thi đua, đoàn kết, thân ái
b. Số lượng, đội hình, địa điểm chơi
· Số lượng người chơi không hạn chế, chia thành từng đội, mỗi đội có ít nhất 2 – 4 người (nam, nữ bằng nhau).
· Địa điểm chơi là sân nhà, sân trường, sân điểm vui chơi, sân nhà văn hóa, bãi cỏ...rộng rãi, bằng phẳng, sạch sẽ.
c. Hướng dẫn cách chơi
· Chuẩn bị chơi:
+ Tùy theo hình thức thi nấu cơm, mỗi đội chuẩn bị một khúc cây dài 3m làm đòn gánh, một đoạn dây thép để làm giá (giống quang gánh) để treo nồi cơm (nếu nồi có quai treo thì không cần làm giá).
+ Kẻ trên 2 đầu sân chơi vạch xuất phát và vạch đích đến.
+ Thông báo thể lệ trò chơi, thời gian quy định, đánh số thứ tự từng đội chơi, kiểm tra số người chơi của từng đội, và công tác chuẩn bị của các đội.
+ Cấp vật liệu nấu cơm cho các đội thi: Mỗi đội được cấp 1 nồi nấu cơm, 1 lon gạo, 1 lít nước, 2 – 3 cây củi hoặc che nứa trẻ nhỏ rồi nhóm thành từng bó (dài 0.5m, đường kính 1,5 – 2m). 2 cây diêm, giấy mồi lửa. Tùy theo hình thức thi nấu cơm, các đội chuẩn bị các dụng cụ thi còn lại.
+ Tập trung các đội tại vạch xuất phát, hoặc địa điểm quy định
· Bắt đầu chơi:
Có hai cách thi nấu cơm như sau:
+ Bịt mắt nấu cơm: Khi có hiệu lệnh bắt đầu, hai người chơi: 1 người bịt mắt, 1 người bị buộc hai tay vào nhau. Người buộc tay phải ngồi một chỗ và điều khiển người bịt mắt thực hiện các thao tác nấu cơm bằng lời nói.
+ Vừa đi vừa nấu cơm: Khi có hiệu lệnh bắt đầu, đội chơi vừa đi vừa thực hiện thao tác vo gạo, nhóm lửa, treo nồi nấu cơm. Phân công 2 người khiêng nồi, 1 người nấu cơn, 1 người cầm củi.
d. Luật chơi
· Nếu hết củi mà cơm chưa chín, các đội chơi đề nghị ban tổ chức bổ sung củi là bị trừ điểm.
· Hết thời gian, đội nào xong trước và cơm dẻo, chín, ngon là thắng.
     (Theo Nguyễn Thị Thanh Thủy, in trong 100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2014)    
Ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em lựa chọn cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 vào bài làm. Với câu 9, 10 các em tự viết phần trả lời vào bài.    
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là:
A. Nghị luận
B. Thuyết minh
C.  Biểu cảm
D. Miêu tả                                         
Câu 2: Mục đích viết của văn bản trên là:
A. Giới thiệu cách thức thực hiện trò chơi “thi nấu cơm”
B. Giới thiệu tên trò chơi “thi nấu cơm”
C. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của trò chơi “thi nấu cơm”
D. Giới thiệu luật chơi của trò chơi “thi nấu cơm”
Câu 3: Văn bản giới thiệu bao nhiêu cách thi nấu cơm khác nhau:
A. 1 cách chơi
B. 2 cách chơi
C. 3 cách chơi
D. 4 cách chơi
Câu 4. Nhận xét về loại từ sử dụng nhiều trong văn bản trên:
A. Sử dụng câu chứa nhiều động từ
B. Sử dụng câu chứa nhiều danh từ
C. Sử dụng câu chứa nhiều động từ
D. Sử dụng câu chứa nhiều phó từ, số từ
Câu 5. Ý nào đúng nhất khi nhận xét về số từ được sử dụng trong câu văn:
     “Cấp vật liệu nấu cơm cho các đội thi: Mỗi đội được cấp 1 nồi nấu cơm, 1 lon gạo, 1 lít nước, 2 – 3 cây củi hoặc che nứa trẻ nhỏ rồi nhóm thành từng bó (dài 0.5m, đường kính 1,5 – 2m). 2 cây diêm, giấy mồi lửa. Tùy theo hình thức thi nấu cơm, các đội chuẩn bị các dụng cụ thi còn lại”
A. Số từ biểu thị số lượng chính xác
B. Số từ biểu thị số lượng ước chừng
C. Số từ chỉ thứ tự
D. Số từ biểu thị số lượng
Câu 6: Văn bản đã sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ nào:
A. Sơ đồ chỉ dẫn
B. Kí hiệu
C. Biểu đồ
D. Ngôn ngữ
Câu 7: Thông tin trong mục “Hướng dẫn cách chơi” được triển khai theo:
A. Trình tự thời gian
B. Quan hệ nhân quả
C. Theo mức độ quan trọng của thông tin
D. Trình tự hỗn hợp
Câu 8: Ý nào không đúng khi nói về mục đích, ý nghĩa của trò chơi “thi nấu cơm”:
A. Góp phần rèn luyện sự khéo léo cho người chơi
B. Góp phần rèn luyện kĩ năng ứng xử nhanh nhẹn trong mọi tình huống
C. Rèn luyện sự chăm chỉ cho người chơi
D. Tạo không khí vui vẻ, sôi động, thoải mái
Câu 9: Theo em, trò chơi “thi nấu cơm” cũng như các trò chơi dân gian còn phù hợp với cuộc sống hiện đại không? Vì sao?
Câu 10: Nêu một vài ưu điểm của trò chơi dân gian so với trò chơi sử dụng thiết bị công nghệ (Trả lời trong khoảng 7 – 8 câu)
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)
        Hãy tường trình lại sự việc em bỏ học, đi chơi điện tử.
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1 - 7
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	A
	B
	C
	A
	D
	A
	C


Hướng dẫn chấm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	4.0
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	HS trả lời theo quan điểm của mình:
Gợi ý: Trò chơi “thi nấu cơm” cũng như các trò chơi dân gian khác luôn phù hợp với mọi thời đại vì nó vừa để giải trí vừa để rèn luyện sức khỏe, tăng tính khéo léo, nhanh nhẹn; tạo sự đoàn kết, vui vẻ, hòa đồng. Tuy nhiên, với sự phát triển công nghệ thông tin, nhịp sống xã hội nên giờ trẻ em không còn được biết đến và tham gia nhiều trò chơi dân gian nữa. Vì vậy, gia đình, nhà trường cần chú trọng phát huy hơn nữa việc tổ chức trò chơi dân gian cho HS vào giờ ngoại khóa hoặc cuối tuần.
Hoặc HS có thể bày tỏ quan điểm không còn phù hợp và giải thích hợp lí.
Hướng dẫn chấm: 
- Đưa ra ý kiến và giải thích rõ ràng, thuyết phục: 1.0 điểm
- Đưa ra ý kiến và giải thích chung chung: 0,5 – 0.75 điểm
- Đưa ra ý kiến và không giải thích: 0.25 điểm
- Không trả lời: 0 điểm
	1.0


	
	10
	HS có thể kể đến một vài ưu điểm:
+ Người chơi được tham gia vận động trong một không gian mở.
+ Được tương tác, kết nối, phối hợp cùng các bạn chơi khác, cảm nhận được tình đồng đội, sự đoàn kết khi chơi; 
+ Được luyện tập một số kĩ năng như: lắng nghe, quan sát, nhanh nhẹn, khéo léo,...
+ Tránh được những tác hại mà thiết bị công nghệ mang lại: vấn đề về mắt, tiếp xúc văn hóa không lành mạnh
Hướng dẫn chấm:
- Mỗi ý hợp lí 0.25 điểm (tổng điểm là 1.0 điểm)
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn tường trình về việc trốn học, đi chơi điện tử
	

	
	
	- Phần mở đầu trình bày những nội dung: (Viết đúng quy cách)
+ Quốc hiệu, tiêu ngữ
+ Địa điểm và thời gian viết bản tường trình.
+ Tên VB và tóm tắt sự việc tường trình
+ Người nhận bản tường trình
+ Thông tin người viết bản tường trình

	1.0

	
	
	· Nội dung tường trình gồm những nội dung:
+ Thời gian, địa điểm xảy ra, những người tham gia, diễn biến sự việc.
+ Nguyên nhân của sự việc
+ Hậu quả của sự việc
+ Xác định rõ trách nhiệm của người viết tường trình
	2.0

	
	
	· Phần kết thúc gồm những nội dung:
+ Lời đề nghị
+ Lời hứa
+ Chữ kí và tên của người viết tường trình.
	0.75

	
	
	·  Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp
	0.25

	
	
	Tổng điểm: 
	10.0



NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
GV yêu cầu HS: 
- Tìm đọc và tham khảo các tài liệu liên quan đến nội dung bài học.
- Học bài ở nhà, ôn tập các nội dung đã học.
- Làm hoàn chỉnh các đề bài.
- Vẽ sơ đồ tư duy bài học.






	Trang 77

